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1.a 

(1,5) 

-Tật cận thị. 0,5 

-
1 1 1 1 1 1

D = + ; D = + D= - 5(dp)max minOC OV OC OV OC OC
V VC C

   1,0 

 

 

 

 

1.b 

(2,5) 

-Đeo kính sửa tật có: f =l - OC 19(cm)
Vk
  0,5 

O ''O'K-So do khi deo kinh quan sat: S S ( C C ) S (V)vc

'd d

  
 0,5 

-Ảnh S’ ảo, dmin khi d’
max (S

’ ở CC ): d’
max = -OKCC = - (OCC - l) = -9(cm) 0,5 

 'd .f
k-ADCT thau kinh: d = 

'd -f
k

  dmin = OKS = 17,1(cm) 0,5 

 -(OS)min=18,1(cm) 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

2.a 

(2,0) 

-Điều kiện cân bằng: P+T+F=0   Hình vẽ. 0,5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

-Từ hình vẽ thấy: 
F m.g

tanα= E=
P q
   0,5 

-Thay số: E=2000(V/m) 0,5 

 

 

 

2.b 

-Công của trọng lực: AP = mghB-mghA=mgl(cos300 - cos450) 0,25 

-Công của lực căng: AT = 0 0,25 

-Công của lực điện: 0 0

FA =q.E.BC=q.E.l(sin45 +sin30 )    0,25 

(2,0) -Định lý về độ biến thiên động năng:    
2

0 0 0 0

P T F

m.v qEl
- 0 = A +A +A v = 2gl(cos30 - cos45 )+ (sin45 +sin30 )

2 m
   

1,0 

 -Thay số: v = 1,75(m/s) 0,25 

 

 

 

 

3.a 

(2,0) 

- 0
N

0

R .R 3
R = = (Ω)

R +R 4
  0,5 

-Cường độ dòng điện qua nguồn: 
N

E
I= =0,5(A)

R +r
 0,5 

-Hiệu điện thế hai đầu nguồn hay mạch ngoài: 
3

U = E - I.r = (V)
8

 0,5 


  

α
  

T
  


  

B 

C 

E
  

F   

P
  



-Cường độ dòng điện qua ống dây: 
d

0

U 3
I = = (A)

R 8
 0,5 

 

 

 

3.b 

(2,0) 

-Năng lượng ống dây tích: 
2

d
L

L.I 9
W = = (J)

2 6400
  0,5 

-Mở k nguồn không tham gia vào mạch điện. Năng lương ống dây tích lúc trước sẽ 

chuyển thành nhiệt tỏa ra trên R và R0 vì vậy: 
0L R RW =Q +Q (*)   0,5 

-Vì dòng điện qua R và R0 như nhau nên: 
0

0

R R
R

R 0

Q QR
= =3 Q =

Q R 3
   0,5 

-Thế vào (*) được: QR = 1,05.10-3(J) 0,5 

 

 

 

 

 

 

4.a 

(2,5) 

-Ta có: 1 2
1 2

1 2

k -1 k -1f k-1
k= d= .f d = .f ; d = .f

f-d k k k
    0,25 

            
'

' ' '

1 1 2 2

f-d
k= d =(1-k).f d =(1-k ).f; d =(1-k ).f

f
   0,25 

-Bài cho:  1 2
1 2

1 2

k -1 k -1
d -d =2(cm) .f .f 2(1)

k k
     0,5 

                 ' '

2 1 2 1d -d =30(cm) (1-k ).f (1-k ).f 30(2)    0,5 

-Có: 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

A B A B kAB
= =

A B AB A B k
; Theo bài cho 2

1

k 5
= (3)

k 3
   0,5 

 -Từ (1) và (3): f = -5k1 (4) 

       (2) và (3): k1.f = -45 (5) 
0,25 

 -Giải hệ (4) và (5) được: f = 15(cm); k1 = -3. 0,25 

 

 

 

 

 

 

 

  4.b 

(1,5) 

-AB di chuyển thì tia sáng phát ra từ A song song trục chính không đổi (cố định) 0,25 

-Tia ló phải qua '

1F , rồi tới TK O2. 0,25 

-Vì ảnh A2B2 có độ cao không đổi tia ló cố định ra khỏi O2 phải song song trục chính 

  Tia ló khỏi O1 và tới O2 phải qua F2. 
0,25 

-Ta có hình vẽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

-Từ hình vẽ thấy: O1O2 = f1 + f2   f2 = 20(cm) 0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Giả sử thanh OB đứng yên, thanh OA quay. Độ lớn suất điện động hai đầu thanh OA: 

     
2

2 2

c

B.ΔS B α B ω.t Bωr
E = = . .πr = . .πr =

t t 2π t 2π 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 
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5.a 

(2,5) 

-Điện trở nguồn OA: ROA= R0.r 

                thanh OB: ROB= R0.r 

                     dây L1: L1 1 0 0 0R =L .R =α.r.R =ωt.r.R   

                     dây L2: L2 1 0 0R =L .R =(2πr-ωt.r)R  

0,5 

-Mạch điện như hình vẽ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

-Điện trở mạch ngoài: 
2 2

0L1 L2
N OB 0 0

L1 L2

ω t .r.RR .R
R =R + =R .r+ωt.r.R -

R +R 2π
  0,5 

-Cường độ dòng điện qua các thanh: C

2 2

0N
0 0

E Bω.r
I= =

ω t .RR +r
4R +2ωtR -

π

                   
0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.b 

(1,5) 

 

-Mạch điện như hình vẽ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

-Giả sử thanh OA quay tốc độ 1ω , thanh OB quay tốc độ 2ω . Độ lớn suất điện động bộ 

nguồn:  
2

1 2
b

B(ω -ω ).r
E =

2
 

0,25 

-Điện trở: ROA= ROB =R0.r; dây L1: L1 1 2 0R =(ω -ω )t.r.R ; dây L2:  L2 1 2 0R = 2πr-(ω -ω )t.r R  0,25 

-Dòng điện qua hai thanh: b 1 2

2 2

1 2 0N
0 1 2 0

E B(ω -ω ).r
I= =

(ω -ω ) t .RR +r
4R +2(ω -ω )tR -

π

 
0,25 

-Hiệu điện thế hai đầu thanh OA: 
2

1
1 1 OA 0

Bω .r
U =E -I.R = -I.R .r

2
  

 Hiệu điện thế hai đầu thanh OB: 
2

2
2 2 OB 0

Bω .r
U =E -I.R = -I.R .r

2
  

0,25 

 

O 
OA(E, R )

  

RL2 
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A B 

RL1 

O 
1 OA(E ,R )

  

RL2 

A B 

RL1 

2 OB(E , R )

  


